
Stt Mã số HS Ngày sinh Môn phúc khảo
Điểm 

cũ
Điểm 

phúc khảo
Tăng/ 
giảm

Điểm
kết luận

Ghi chú

1 0900300016 Tạ Tú Anh 07/03/1990 Kế toán doanh nghiệp 3.5 3.5 Không 3.5

Chính trị 5.5 5.5 Không 5.5
2 0900300469 Lưu Thị Phương Thảo 20/03/1990 Kế toán doanh nghiệp 4.5 4.5 Không 4.5

Chính trị 4.5 4.5 Không 4.5
Tin học kế toán 5.0 5.0 Không 5.0

3 0900300295 Nguyễn Văn Minh 19/02/1990 Tin học kế toán 4.0 4.0 Không 4.0
4 0900300532 Lê Thị Thanh Thủy 13/02/1989 Tin học kế toán 4.0 4.0 Không 4.0
5 0900300534 Nguyễn Thị Lệ Thủy 04/03/1990 Tin học kế toán 4.0 4.0 Không 4.0
6 0900300062 Hoàng Tiến Đạt 16/07/1985 Kế toán doanh nghiệp 4.0 4.0 Không 4.0
7 0900300167 Nguyễn Thị Kiều Hoa 10/05/1990 Kế toán doanh nghiệp 4.0 4.0 Không 4.0

8 0900300200 Lê Thị Nguyên Hương 13/12/1982 Kế toán doanh nghiệp 3.5 3.5 Không 3.5

9 0900300315 Đoàn Thị Mỹ Ngân 16/01/1986 Kế toán doanh nghiệp 4.5 4.5 Không 4.5
10 0900300540 Mai Thị Phương Thuyn 27/07/1991 Kế toán doanh nghiệp 3.5 3.5 Không 3.5
11 0900300581 Lê Thị Phương Trang 03/12/1990 Kế toán doanh nghiệp 3.5 3.5 Không 3.5
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